CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỒ ÁN 1
[bookmark: _GoBack]Mã môn học: KTE127
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học được bố trí sau khi người học xong các môn học chung và các môn thuộc môn học cơ sở.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc. Thực hiện các nghiệp vụ thương mại và kinh tế.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Xác định được mục đích, yêu cầu của chủ đề cần nghiên cứu
+ Xác định được phạm vi, phương pháp nghiên cứu
+ Học hỏi được các kiến thức liên quan thông qua nghiên cứu tài liệu
· Kỹ năng: 
+ Lập được kế hoạch nghiên cứu
+ Phân tích được yêu cầu
+ Thiết lập, cài đặt, cấu hình được hệ thống theo yêu cầu
+ Khắc phục được các sự cố hệ thống
+ Phân tích, đánh giá được kết quả thực hiện
+ Viết được báo cáo kết quả nghiên cứu
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và an toàn mạng máy tính.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về lý thuyết liên quan
	9
	
	9
	

	2
	Nghiệp vụ thương mại điện tử
	9
	
	9
	

	3
	Nghiệp vụ vận tải điện tử
	9
	
	9
	

	4
	Nghiệp vụ bảo hiểm điện tử
	9
	
	9
	

	5
	Kiểm tra, đánh giá và khắc phục rủi ro
	9
	
	9
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:
Phần 1: Tổng quan về lý thuyết liên quan 	Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Trình bày được các lý thuyết liên quan 
· Trình bày được yêu cầu 
· Xây dựng được kế hoạch 
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Khảo sát và phân tích nghiệp vụ thương mại điện tử
2.2. Đánh giá các mô hình mạng đã khảo sát
2.3. Lựa chọn mô hình thích hợp
2.4. Phân tích yêu cầu của mô hình
2.5. Lập kế hoạch, chuẩn bị tiến hành nghiệp vụ
2.6. Nghiên cứu các công cụ hỗ trợ để tối ưu nghiệp vụ
Phần 2: Nghiệp vụ thương mại điện tử	Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ)
1. Mục tiêu:
· Sử dụng được các thiết bị và công cụ để xây dựng nghiệp vụ thương mại điện tử
· Xây dựng được mô hình nghiệp vụ thương mại điện tử theo yêu cầu
· Thiết lập được các giao dịch thương mại điện tử
· Có thái độ tích cực sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập và hợp tác cao.
2. Nội dung phần:
2.1. Chọn lựa cách thức thiết lập 	
2.2. Chọn lựa các công cụ hỗ trợ liên quan	
2.3. Chuẩn bị các công cụ, phương tiện theo yêu cầu	
2.4. Thiết kế nghiệp vụ 
2.5. Xây dựng nghiệp vụ
2.6. Kết nối hệ thống và kiểm tra nghiệp vụ
Phần 3: Nghiệp vụ vận tải điện tử	Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ)
1. Mục tiêu:
· Trình bày được các nghiệp vụ vận tải điện tử
· Thực hiện được các nghiệp vụ vận tải điện tử
· Kiểm tra được hoạt động của các nghiệp vụ vận tải điện tử
· Có thái độ tích cực, chủ động sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Thiết lập nghiệp vụ
2.2. Triển khai nghiệp vụ 	
2.3. Kiểm tra nghiệp vụ
2.4. Khắc phục lỗi và tối ưu hóa 
Phần 4: Nghiệp vụ bảo hiểm điện tử	Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ)
1. Mục tiêu:
· Trình bày được các nghiệp vụ bảo hiểm
· Thiết lập được các nghiệp vụ bảo hiểm
· Kiểm tra được hoạt động của nghiệp vụ bảo hiểm
· Có thái độ tích cực, chủ động sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Thiết lập các nghiệp vụ bảo hiểm
2.2. Triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm 	
2.3. Kiểm tra hoạt động của các nghiệp vụ bảo hiểm
2.4. Khắc phục rủi ro phát sinh
Phần 5: Kiểm tra, đánh giá và khắc phục rủi ro	Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ)
1. Mục tiêu:
· Sử dụng được các công cụ giám sát 
· Sử dụng được các công cụ phát hiện sớm rủi ro
· Kiểm tra và đánh giá được rủi ro
· Viết được báo cáo,
· Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ.	     	        
2. Nội dung phần:
2.1. Sử dụng các công cụ giám sát rủi ro
2.2. Sử dụng các công cụ để đề xuất khắc phục rủi ro	
2.3. Thống kê và đánh giá 
2.4. Viết báo cáo	
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực hành máy tính có kết nối Internet. Các thiết bị, phần mềm, công cụ hỗ trợ để thiết lập, cài đặt, cấu hình, giám sát, bảo mật...
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu và các thiết bị mạng để hướng dẫn sinh viên.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB, vật tư thực tập
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm, nguyên lý hoạt động 
+ Lựa chọn được các ứng dụng, công cụ hỗ trợ hợp lý
+ Đánh giá được hiệu suất hệ thống 
· Kỹ năng:
+ Thiết lập được hệ thống theo đúng yêu cầu của nghiệp vụ
+ Kiểm tra, đánh giá và khắc phục được các rủi ro
+ Viết báo cáo và trình bày được các công việc thực hiện
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự nghiên cứu, tiếp cận mô hình doanh nghiệp thực tế.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và Pháp luật
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giảng viên chuẩn bị đề tài cho sinh viên chọn. Chuẩn bị và giới thiệu các mô hình và các tài liệu liên quan. Hướng dẫn sinh viên làm đề cương, nghiên cứu và định hướng nghiên cứu của sinh viên. Theo Theo dõi tiến độ và kiểm tra định kỳ nghiên cứu của sinh viên.
· Đối với người học:	
+ Đề xuất đề tài mình muốn nghiên cứu cho giảng viên. Xây dựng đề cương, tiến độ thực hiện. Thực hiện nghiên cứu đúng tiến độ và yêu cầu của giảng viên. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Viết đề cương theo đúng yêu cầu
+ Bảo đảm tiến độ
+ Chuẩn bị báo cáo theo đúng yêu cầu
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Thanh Nghị. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Khoa CNTT-TT, Trường ĐHCT, 2012
[2] Nguyễn Bảo Vệ, Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

		TP. HCM, ngày        tháng      năm 2018
		TRƯỞNG KHOA


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỒ ÁN 2
Mã môn học: CNTT157
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học được bố trí sau khi người học xong các môn học chung và các môn thuộc môn học cơ sở.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc. Thực hiện các nghiệp vụ thương mại và kinh tế.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Xác định được mục đích, yêu cầu của chủ đề cần nghiên cứu
+ Xác định được phạm vi, phương pháp nghiên cứu
+ Học hỏi được các kiến thức liên quan thông qua nghiên cứu tài liệu
· Kỹ năng: 
+ Lập được kế hoạch nghiên cứu
+ Phân tích được yêu cầu
+ Thiết lập, cài đặt, cấu hình được hệ thống theo yêu cầu
+ Khắc phục được các sự cố hệ thống
+ Phân tích, đánh giá được kết quả thực hiện
+ Viết được báo cáo kết quả nghiên cứu
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và an toàn mạng máy tính.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về lý thuyết liên quan
	9
	
	9
	

	2
	Lựa chọn công cụ CNTT hỗ trợ TMĐT
	9
	
	9
	

	3
	Ứng dụng công cụ CNTT hỗ trợ TMĐT vào nghiệp vụ thương mại
	9
	
	9
	

	4
	Báo cáo kết quả đạt được
	9
	
	9
	

	5
	Kiểm tra, đánh giá và đề xuất ý kiến
	9
	
	9
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:
Phần 1: Tổng quan về lý thuyết liên quan	Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Trình bày được các lý thuyết liên quan 
· Trình bày được yêu cầu 
· Xây dựng được kế hoạch 
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Khảo sát, lựa chọn và phân tích nghiệp vụ thương mại điện tử
2.2. Đánh giá nghiệp vụ thương mại điện tử
2.3. Đề xuất các ứng dụng CNTT vào hoạt động thương mại điện tử
2.4. Thực hiện xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện
2.5. Lập kế hoạch, chuẩn bị tiến hành nghiệp vụ
2.6. Tìm tài liệu liên quan
Phần 2: Lựa chọn công cụ CNTT hỗ trợ TMĐT	Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ)
1. Mục tiêu:
· Lựa chọn được các thiết bị và công cụ để xây dựng nghiệp vụ thương mại điện tử
· Đánh giá hiệu quả sử dụng các ứng dụng CNTT vào TMĐT
· Có thái độ tích cực sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập và hợp tác cao.
2. Nội dung phần:
2.1. Chọn lựa được các ứng 	dụng CNTT 
2.2. Chọn lựa các công cụ hỗ trợ liên quan	
2.3. Chuẩn bị các công cụ, phương tiện theo yêu cầu	
2.4. Chạy thử các công cụ, ứng dụng 
2.5. Xây dựng mô hình trên công cụ, ứng dụng
2.6. Kết nối hệ thống và kiểm tra nghiệp vụ
Phần 3: Ứng dụng công cụ CNTT hỗ trợ TMĐT vào nghiệp vụ thương mại	
	Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ)
1. Mục tiêu:
· Trình bày được cách thức ứng dụng công cụ CNTT
· Thực hiện được các nghiệp vụ TMĐT theo yêu cầu
· Kiểm tra được hoạt động của các nghiệp vụ 
· Có thái độ tích cực, chủ động sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Thiết lập nghiệp vụ
2.2. Triển khai nghiệp vụ 	
2.3. Kiểm tra nghiệp vụ
2.4. Khắc phục lỗi và tối ưu hóa 
Phần 4: Báo cáo kết quả đạt được	Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ)
1. Mục tiêu:
· Trình bày được các kết quả sau khi thực hiện
· Chuẩn bị được bài báo cáo theo yêu cầu
· Tổng hợp, thống kê, đánh giá được công việc thực hiện
· Có thái độ tích cực, chủ động sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Thu thập kết quả nghiệp vụ
2.2. Phân tích, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện
2.3. Báo cáo kết quả thực hiện
2.4. Khắc phục rủi ro phát sinh
Phần 5: Kiểm tra, đánh giá và đề xuất ý kiến	Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ)
1. Mục tiêu:
· Đánh giá được kết quả nghiên cứu của đề tài 
· Đề xuất hướng phát triển đề tài
· Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ.	     	        
2. Nội dung phần:
2.1. Sử dụng các công cụ phân tích kết quả
2.2. Đánh giá kết quả thực hiện
2.3. Đề xuất hướng phát triển 
2.4. Viết báo cáo	
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực hành máy tính có kết nối Internet. Các thiết bị, phần mềm, công cụ hỗ trợ để thiết lập, cài đặt, cấu hình, giám sát, bảo mật...
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu và các thiết bị mạng để hướng dẫn sinh viên.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB, vật tư thực tập
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm, nguyên lý hoạt động 
+ Lựa chọn được các ứng dụng, công cụ hỗ trợ hợp lý
+ Đánh giá được hiệu suất hệ thống 
· Kỹ năng:
+ Thiết lập được hệ thống theo đúng yêu cầu của nghiệp vụ
+ Kiểm tra, đánh giá và khắc phục được các rủi ro
+ Viết báo cáo và trình bày được các công việc thực hiện
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự nghiên cứu, tiếp cận mô hình doanh nghiệp thực tế.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và Pháp luật
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giảng viên chuẩn bị đề tài cho sinh viên chọn. Chuẩn bị và giới thiệu các mô hình và các tài liệu liên quan. Hướng dẫn sinh viên làm đề cương, nghiên cứu và định hướng nghiên cứu của sinh viên. Theo Theo dõi tiến độ và kiểm tra định kỳ nghiên cứu của sinh viên.
· Đối với người học:	
+ Đề xuất đề tài mình muốn nghiên cứu cho giảng viên. Xây dựng đề cương, tiến độ thực hiện. Thực hiện nghiên cứu đúng tiến độ và yêu cầu của giảng viên. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Viết đề cương theo đúng yêu cầu
+ Bảo đảm tiến độ
+ Chuẩn bị báo cáo theo đúng yêu cầu
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Thanh Nghị. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Khoa CNTT-TT, Trường ĐHCT, 2012
[2] Nguyễn Bảo Vệ, Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
		
		TP. HCM, ngày        tháng      năm 2018
		TRƯỞNG KHOA


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mã môn học: CNTT192
Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học được bố trí sau khi đã học tất cả các môn chuyên ngành.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc. Môn học giúp người học hoàn thiện trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc để sau khi ra trường có đủ tự tin hòa nhập nhanh vào môi trường làm việc thực tế.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Trình bày được các kiến thức chuyên môn về thương mại điện tử
+ Phân biệt và đánh giá được một hệ thống thương mại điện tử
+ Chọn lựa được các ứng dụng CNTT sử dụng cho thương mại điện tử
· Kỹ năng: 
+ Thiết kế được hệ thống thương mại điện tử theo yêu cầu.
+ Quản trị được hệ thống thương mại điện tử cho doanh nghiệp
+ Quản trị và bảo đảm được an toàn dữ liệu (phòng tránh mất dữ liệu, phục hồi dữ liệu, chống virus, tấn công mạng...)
+ Theo dõi và xử lý được các sự cố về mạng máy tính.
+ Giao tiếp được với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác...
+ Soạn thảo được hóa đơn chứng từ, báo cáo công việc, hợp đồng mua bán...
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và an toàn mạng máy tính.
+ Có ý thức tuân thủ văn hóa công sở và Pháp luật.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Khai thác, thu thập, phân tích và tổng hợp được các số liệu, dữ liệu
	30
	
	30
	

	2
	Sử dụng và khai thác mạng máy tính, Internet
	40
	
	40
	

	3
	Sử dụng và khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin
	40
	
	40
	

	4
	Đàm phán, làm việc theo nhóm, viết, trình bày và giải quyết vấn đề 
	40
	
	40
	

	5
	Phân tích, đánh giá, lựa chọn được mô hình, giải pháp thương mại điện tử
	30
	
	30
	

	6
	Phát triển website thương mại điện tử của một doanh nghiệp 
	30
	
	30
	

	7
	Bảo đảm an toàn dữ liệu 
	30
	
	30
	

	8
	Giám sát và khắc phục lỗi
	30
	
	30
	

	Tổng cộng
	270
	0
	270
	0


2. Nội dung chi tiết:
Phần 1: Khai thác, thu thập, phân tích và tổng hợp được các số liệu, dữ liệu	
	Thời gian: 30 giờ (TH: 30 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Trình bày được các phương pháp khai thác, thu thập, phân tích và tổng hợp được các số liệu, dữ liệu
· Chọn lựa được phương pháp đối với từng trường hợp cụ thể
· Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Xác định nhu cầu bảo đảm thông tin
2.2. Xác định các kênh và nguồn thông tin
2.3. Thiết lập hình thức và chế độ thu thập thông tin
2.4. Yêu cầu với thông tin thu thập
2.5. Nguyên tắc xử lý thông tin
2.6. Các công cụ hỗ trợ 
Phần 2: Sử dụng và khai thác mạng máy tính, Internet	
	Thời gian: 40 giờ (TH: 40 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng trong doanh nghiệp
· Trình bày được kiến thức cơ bản về Internet
· Áp dụng mạng máy tính và Internet vào TMĐT
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Mạng máy tính cơ bản 
2.2. Internet cơ bản
2.3. Các công cụ, ứng dụng hỗ trợ 
2.4. Theo dõi, lập hồ sơ lưu và báo cáo
Phần 3: Sử dụng và khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin	
	Thời gian: 40 giờ (TH: 40 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Trình bày được chức năng các ứng dụng CNTT hỗ trợ TMĐT
· Cài đặt, cấu hình được các ứng dụng
· Khai thác được các ứng dụng
· Viết báo cáo và thuyết minh được các công việc đã thực hiện
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Các ứng dụng CNTT hỗ trợ TMĐT thông dụng
2.2. Thực hiện TMĐT thông qua các ứng dụng
2.3. Giám sát TMĐT, dự báo rủi ro
2.4. Báo cáo và đề xuất
Phần 4: Đàm phán, làm việc theo nhóm, viết, trình bày và giải quyết vấn đề	
	Thời gian: 40 giờ (TH: 40 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Đàm phán được với đối tác
· Làm việc nhóm hiệu quả
· Viết báo cáo và thuyết minh được các công việc đã thực hiện
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Đàm phán với khách hàng
2.2. Làm việc trong môi trường hiện đại
2.3. Các vấn đề pháp lý liên quan TMĐT
2.4. Các công cụ hỗ trợ
Phần 5: Phân tích, đánh giá, lựa chọn được mô hình, giải pháp thương mại điện tử	
	Thời gian: 30 giờ (TH: 30 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Trình bày được các giải pháp TMĐT
· Phân tích, đánh giá được giải pháp TMĐT phù hợp với tình huống cụ thể
· Lựa chọn được giải pháp TMĐT phù hợp
· Viết báo cáo và thuyết minh được các công việc đã thực hiện
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Phân tích, đánh giá mô hình, giải pháp thương mại điện tử
2.2. Lựa chọn mô hình, giải pháp thương mại điện tử
2.3. Thuyết phục khách hàng
Phần 6: Phát triển website thương mại điện tử của một doanh nghiệp	
	Thời gian: 30 giờ (TH: 30 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Triển khai được website thương mại
· Quản trị được website thương mại
· Phát triển được website thương mại
· Viết báo cáo và thuyết minh được các công việc đã thực hiện
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Cài đặt, cấu hình, triển khai website
2.2. Quản trị website, cơ sở dữ liệu
2.3. Viết báo cáo và thuyết minh được các công việc đã thực hiện
Phần 7: Bảo đảm an toàn dữ liệu	Thời gian: 30 giờ (TH: 30 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Trình bày được các nguy cơ bảo mật
· Sao lưu và phục hồi được dữ liệu
· Viết báo cáo và thuyết minh được các công việc đã thực hiện
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Theo dõi hệ thống mạng
2.2. Đánh giá hệ thống mạng
2.3. Sử dụng công cụ bảo mật
2.4. Sao lưu và phục hồi dữ liệu
Phần 8: Giám sát và khắc phục lỗi	Thời gian: 30 giờ (TH: 30 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Giám sát được hệ thống
· Dự báo các lỗi phát sinh
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Các công cụ hỗ trợ giám sát
2.2. Phân tích lỗi phát sinh
2.3. Khắc phục các lỗi thường gặp
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực hành máy tính có kết nối Internet. Các thiết bị, phần mềm, công cụ hỗ trợ 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu và các thiết bị mạng để hướng dẫn sinh viên.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB, vật tư thực tập mạng.
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+	Trình bày được các khái niệm, nguyên lý hoạt động của TMĐT
+ Lựa chọn được các ứng dụng, công cụ hỗ trợ mạng hợp lý trong công việc
+ Đánh giá được hiệu suất hệ thống mạng và dự đoán được các tình huống xảy ra trong tương lai.
· Kỹ năng:
+ Thiết lập được hệ thống TMĐT theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp
+ Cài đặt, cấu hình được các thông số mạng cơ bản
+ Kiểm tra, đánh giá và khắc phục được các sự cố phát sinh
+ Backup và Restore được dữ liệu trong hệ thống
+ Bảo mật được hệ thống
+ Viết báo cáo và trình bày được các công việc thực hiện
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự nghiên cứu, tiếp cận mô hình doanh nghiệp thực tế.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và an toàn lao động
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giảng viên chuẩn bị đề tài cho sinh viên chọn. Chuẩn bị và giới thiệu các mô hình mạng và các tài liệu liên quan. Hướng dẫn sinh viên thực hiện, theo dõi tiến độ và kiểm tra định kỳ công việc của sinh viên.
· Đối với người học:	
+ Thực hiện nghiên cứu đúng tiến độ và yêu cầu của giảng viên. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Xây dựng hệ thống website thương mại 
+ Sử dụng các công cụ ứng dụng triển khai TMĐT
+ Bảo mật được hệ thống
+ Giám sát và đánh giá hệ thống mạng
+ Tối ưu hóa và đề xuất các giải pháp cải tiến
4. Tài liệu tham khảo:
	[1] Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Thoan, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, Đại học ngoại thương Hà nội, 2012
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
		TP. HCM, ngày        tháng      năm 2018
		TRƯỞNG KHOA


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: LẬP TRÌNH WEB 2
Mã môn học: CNTT190
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học Lập trình web 2 thuộc nhóm môn học chuyên môn ngành.
· Tính chất: việc sử dụng các công cụ mã nguồn mở như PHP-MySql, những công nghệ mới như mô hình MVC, ajax để xây dựng các ứng dụng  là một cách tiếp cận với công nghệ hiện đại, nhằm giúp sinh viên có nhiều lựa chọn hơn trong việc chọn công nghệ xây dựng các ứng dụng trên nền web.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: giúp sinh  viên hiểu rõ các khái niệm, nguyên tắc, thuật ngữ, các kỷ thuật nâng cao có trong ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql để sử dụng chúng nhằm đáp ứng yêu cầu của ứng dụng web muốn xây dựng đưa ra.
· Kỹ năng: giúp sinh viên sử dụng được các công cụ, các kiến thức được học để xây dựng các ứng dụng web theo yêu cầu.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp sinh viên từng bước có năng lực tự xây dựng các website đơn giản có sử dụng các kỷ thuật được học để phát triển.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Mảng trong PHP
1. Khái niệm về mảng 
2. Khai báo và sử dụng mảng 
3. Sắp xếp 
4. Các hàm xử lý khác trên mảng 
	15
	5
	10
	

	2
	Xử lý tập tin và thư mục trong PHP
1. Tập tin 
2. Upload file
3. Thư mục 
	15
	5
	10
	

	

3



	Lập trình hướng đối tượng trong PHP
1. Giới thiệu chung
2. Lớp, thuộc tính, phương thức của đối tương 
3. Trừu tượng hóa dữ liệu 
4. Tính kế thừa trong PHP
5. Các mức truy cập 
6. Tính đa hình 
7. Tính đóng gói 
8. Hàm khởi tạo-hàm hủy 
9. Lớp trừu tượng 
10. Thuộc tính và phương thức tĩnh 
	16
	6
	10
	

	4
	Mô hình MVC trong PHP
1. Giới thiệu  
2. Các khái niệm 
3. Cách vận hành của mô hình MVC
4. Cấu trúc ứng dụng MVC đơn giản 
5. Từng bước thực hành ví dụ về MVC 
6. Kiểm tra Chương 1;2;3;4
	22
	6
	15
	1

	5
	Ajax kết hợp với PHP
1. Giới thiệu 
2. Cách hoạt động của Ajax
3. Các ứng dụng của Ajax
4. Thực hành sử dụng Ajax trong trang web 
	22
	6
	15
	1

	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:  MẢNG TRONG PHP 	Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:
· Ôn lại khái niệm về mảng
· Hiểu được cách tạo và sử dụng mảng trong PHP
· Hiểu được các hàm thư viện thường được sử dụng cho mảng trong PHP
· Vận dụng kiến thức được học để áp dụng vào trang web cụ thể 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. 	Khái niệm về mảng 	
2. 	Khai báo - sử dụng mảng 	
2.1. Mảng một chiều  
2.2. Mảng hai chiều 
3. 	Sắp xếp mảng 	
3.1. Sắp xếp mảng một chiều 
3.2. Sắp xếp mảng hai chiều 
4. 	Các hàm xử lý khác trên mảng 	
Chương 2:  XỬ LÝ TẬP TIN VÀ THƯ MỤC TRONG PHP	Thời gian:15 giờ 
1. Mục tiêu:
· Hiểu được sự cần thiết của xử lý tập và thư mục trong PHP
· Hiểu được cách xử lý tập tin và áp dụng chúng trong lập trình PHP
· Hiểu được cách xử lý thư mục và áp dụng chúng trong lập trình PHP
· Hiểu được các hàm thư viện hỗ trợ cho việc xử lý tập tin và thư mục 
· Hiểu được cách upload tập tin lên server 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. 	Tập tin  
1.1. Các chế độ mở tập tin 
1.2. Mở tập tin 
1.3.	Đọc tập tin 
1.3.1. Kiểm tra kết thúc tập tin 
1.3.2.Duyệt và đọc từng dòng nội dung trong tập tin 
1.3.3.Duyệt và đọc từng ký tự trong tập tin 
1.3.4.Đọc toàn bộ nội dung của tập tin 
1.4. Định  dạng tập tin 
1.5. Ghi tập tin fwrite()
1.6. Đóng tập tin fclose()
1.7. Kiểm tra tồn tại file_exists()
1.8. Kiểm tra kích cỡ filesize()
1.9. Xóa tập tin unlink()
1.10. Kiểm tra tập tin is_file()
2. 	Upload file 
2.1. Giới thiệu 
2.2. Các bước upload file 
3. 	Thư mục 
3.1. Tạo thư mục mkdir() 
3.2. Kiểm tra thư mục is_dir()
3.3. Mở thư mục opendir()
3.4. Đóng thư mục closedir()
3.5. Duyệt thư mục readdir()
Chương 3:  LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP  	     Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:
· Ôn lại lập trình hướng đối tượng 
· Hiểu được cách lập trình hướng đối tượng trong PHP 
· Tạo các class để phục vụ cho quá trình lập trình bằng PHP
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu chung
2. Lớp, thuộc tính, phương thức của đối tương 
3. Trừu tượng hóa dữ liệu 
4. Tính kế thừa trong PHP
5. Các mức truy cập 
6. Tính đa hình 
7. Tính đóng gói 
8. Hàm khởi tạo-hàm hủy 
9. Lớp trừu tượng 
10. Thuộc tính và phương thức tĩnh 
Chương 4:  MÔ HÌNH MVC TRONG PHP  	Thời gian: 22 giờ
1. Mục tiêu:
· Hiểu được mô hình MVC là gì
· Hiểu được chức năng các thành phần Model, View, Controller 
· Hiểu được mối quan hệ của các thành phần Model, View, Controller 
· Cách cài đặt các thành phần Model, View, Controller qua ví dụ cụ thể 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu  
2. Các khái niệm 
3. Cách vận hành của mô hình MVC
4. Cấu trúc ứng dụng MVC đơn giản 
5. Từng bước thực hành ví dụ về MVC 
Chương 5:  AJAX KẾT HỢP VỚI PHP	Thời gian: 22 giờ
1. Mục tiêu:
· Hiểu được Ajax là gì, vì sao phải sử dụng chúng ?
· Cách hoạt động của ajax 
· Tạo các áp dụng cụ thể có dùng ajax trong trang web 
· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.
2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu 
2. Cách hoạt động của Ajax
3. Các ứng dụng của Ajax
4. Thực hành sử dụng Ajax trong trang web 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
a. Phòng máy tính có trang bị chương trình Netop School hoặc tương đương
b. Trên các máy trạm cho sinh viên và máy giáo viên có các chương trình như Wamp Server, Dreamweaver, v..v..
c. Phòng máy có trang bị projector càng tốt
d. Bảng, viết 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: đánh giá qua việc xây dựng được giao diện trang web, áp dụng được các kiến  thức đã học để lập trình trang web vận hành theo yêu cầu có áp dụng MVC và ajax
· Kỹ năng: Sử dụng tốt các phần mềm như Dreamweaver, WampServer và một vài phần mềm hỗ trợ khác trong quá trình xây dựng trang web
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự tạo một cơ sở dữ liệu, tự xây dựng chương trình theo mộ hình MVC, tự quyết định khi nào cần sử dụng ajax, tự tạo giao diện trang web, và xây dựng code sao cho vận hành theo yêu cầu của trang web đơn giản đưa ra.
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
· Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giảng viên: giảng viên chuẩn bị đầy đủ về nội dung bài học và bài thực hành áp dụng cho bài học này.
· Đối với người học: chú ý nghe giảng, và thực hành đầy đủ các bài tập của giảng viên yêu cầu thực hiện.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học.
· Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo:
· Lập trình ứng dụng web với PHP-tập 1, Khuất Thùy Phương, Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008
· Lập trình ứng dụng web với PHP-tập 2, Khuất Thùy Phương, Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008
· Các website trên internet
	TP. HCM, ngày        tháng      năm 2018
	TRƯỞNG KHOA


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 
Mã môn học: KT128
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học Khai báo hải quan điện tử thuộc nhóm môn học chuyên môn ngành
· Tính chất: Khai báo hải quan điện tử là môn học nghiệp vụ, trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về các loại hình xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo các loại hình khác nhau và thủ tục khai báo hải quan điện tử.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
· Trình bày được các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hiện hành;
· Trình bày được những khái niệm cơ bản và quy định chung trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; Những quy định chung về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan hiện hành;
· Mô tả được quy trình thủ tục khai báo hải quan truyền thống đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo các loại hình cơ bản;
· Mô tả được quy trình thủ tục khai báo hải quan điện tử đối với một số loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa cơ bản.
· Kỹ năng:
· Vận dụng được các văn bản chế độ chính sách điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan hiện hành  vào thực tiễn khai báo hải quan.
· Thực hiện được những bước cơ bản về thủ tục khai báo hải quan truyền thống và hải quan điện tử đối với các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa; 
· Trình bày được quy trình thủ tục hải quan truyền thống và hải quan điện tử.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tuân thủ quy trình và Luật pháp
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1





	Chương 1: Những vấn đề chung về hàng hóa xuất nhập khẩu, thuế và thủ tục hải quan
Những văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Những khái niệm cơ bản và quy định chung trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
Những quy định chung về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan
	7
	7
	

	


	2

	Chương 2: Thủ tục khai báo hải quan truyền thống
Thủ tục khai báo hải quan đối với các loại hình  xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cơ bản.
- Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng.
- Thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
- Thủ tục khai báo hải quan đối với một số trường hợp cơ bản khác.
	10
	9
	
	1

	3
	Thủ tục khai báo hải quan điện tử
Các quy định chung về khai báo hải quan điện tử.
Giới thiệu mẫu tờ khai hải quan điện tử và hướng dẫn sử dụng.
Thủ tục khai báo hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Giới thiệu tài liệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo hải quan từ xa (ECUS_KD 1.2, ECUS_X, ECUS_G, ..) và sử dụng hệ thống Website khai hải quan điện tử (MASAN).
	13
	12
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Những vấn đề chung về hàng hóa xuất nhập khẩu, thuế và thủ tục hải quan	Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu:
- Hiểu được những khái niệm cơ bản và quy định chung trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Nắm và hiểu được những quy đinh chung về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan.
1. Những văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu	                 			
2. Những khái niệm cơ bản và quy định chung trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu     
2.1. Thương nhân
2.2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
2.3. Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
      - Xuất khẩu hàng hóa
      - Nhập khẩu hàng hóa
      - Tạm nhập, tái xuất hàng hóa
      - Tạm xuất, tái nhập hàng hóa
      - Chuyển khẩu hàng hóa
      - Các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại
2.4. Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu
2.5. Đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan
2.6. Người khai hải quan
2.7. Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan
2.8. Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu
2.9. Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu
2.10. Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu
2.11. Trị giá tính thuế xuất nhập khẩu
2.12. Giá tính thuế VAT và tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
2.13. Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu
2.14. Thuế suất thuế xuất nhập khẩu
2.15. Quy định về kê khai thuế, tính thuế và nộp thuế XNK, VAT và TTĐB
2.16.  Mã hàng hóa
3. Những quy định chung về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan                                                                                             
3.1. Quy định về khai báo hải quan hàng xuất nhập khẩu			     
3.1.2. Người khai hải quan
3.1.3. Công chức hải quan
3.2. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan
Chương 2: Thủ tục khai báo hải quan truyền thống	Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
- Khai báo được chính xác các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để làm thủ tục hải quan. 
- Tính được số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu phải nộp của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo tờ khai.
- Trình bày, thiết lập được bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu đầy đủ để chuẩn bị thủ tục khai báo hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau. 
1. Thủ tục khai báo hải quan đối với các loại hình xuất, nhập khẩu hàng hóa cơ bản.                                           
1.1. Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng
- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu mẫu HQ/2002-XK và phụ lục tờ khai  xuất khẩu PLTK/2002-XK
- Tờ khai hàng nhập khẩu mẫu HQ/2002-NK và phụ lục tờ khai nhập khẩu PLTK/2002-NK
- Tờ khai trị giá tính thuế hàng nhập khẩu
1.2. Thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
- Hồ sơ hải quan
- Đối với hàng xuất khẩu
- Đối với hàng nhập khẩu
-  Khai báo, nộp hồ sơ và đăng ký tờ khai hải quan
- Quy trình thủ tục hải quan
1.3. Thủ tục khai báo hải quan đối với một số trường hợp cơ bản khác.    
· Hàng hóa theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ
· Hàng hóa theo loại hình xuất nhập khẩu chuyển cảng
· Hàng hóa theo loại hình xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu
· Hàng hóa theo loại hình xuất nhập khẩu quá cảnh
· Hàng hóa theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu
· Hàng hóa theo loại hình tạm nhập tái xuất
· Hàng hóa theo loại hình gia công công hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
· Hàng hóa theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư
· Hàng hóa theo loại hình xuất nhập khẩu biên giới
· Hàng hóa theo loại hình tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dự hội chợ triển lãm
· Hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
Chương 3: Thủ tục khai báo hải quan điện tử	Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:
- Nắm được quy trình khai báo hải quan điện tử
- Biết cách khai báo chính xác các tiêu thức trên tờ khai hải quan điện tử và khai báo hải quan từ xa
- Sử dụng thành thạo các phần mềm khai báo hải quan từ xa và biết sử dụng hệ thống Website khai hải quan điện tử (MASAN)
1. Các quy định chung về khai báo hải quan điện tử
2. Giới thiệu mẫu tờ khai hải quan điện tử và hướng dẫn sử dụng
3. Thủ tục khai báo hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
4. Giới thiệu tài liệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo hải quan từ xa (ECUS_KD 1.2, ECUS_X, ECUS_G, ..) và sử dụng hệ thống Website khai hải quan điện tử (MASAN)
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên 
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày được các khái niệm và nội dung liên quan về hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan
+ Mô tả được quy trình thủ tục khai báo hải quan
- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
+ Thực hiện được những bước cơ bản về thủ tục khai báo hải quan truyền thống và hải quan điện tử đối với các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa
+ Đưa ra được các giải pháp tối ưu và tránh được các rủi ro phát sinh.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Có khả năng tự duy độc lập.
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.
+ Trình bày đầy đủ thành phần trong hoạt động xuất nhập khẩu
+ Hướng dẫn sinh viên làm các công cụ về hoạt động xuất nhập khẩu.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Trần Văn Hoè, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân,2007.
[2] Bộ môn CNTT, Giáo trình An toàn dữ liệu, Đại học Thương Mại, 2007.
[3] Phan Đình Diệu, Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
[4] Man Young Rhee. Internet Security: Cryptographic principles, algorithms and protocols. John Wiley & Sons, 2003.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
		
		TP. HCM, ngày        tháng      năm 2018
		TRƯỞNG KHOA


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH GIAO DỊCH B2B, B2C, C2C 
Mã môn học: KT129
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C thuộc nhóm môn học chuyên môn ngành
· Tính chất: Mô đun rèn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ tìm kiếm, kỹ năng thực hiện marketing, quảng cáo thương hiệu, thông tin về công ty, sản phẩm; rèn luyện các kỹ năng thực hiện các giao dịch điện tử.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
· Sử dụng thành thục và có hiệu quả các công cụ tìm kiếm thông tin trên Internet. Từ đó khai thác thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng, nguồn cung cấp….
· Kỹ năng: 
· Thành thục việc tạo các chứng chỉ số, mã hóa email, mã hóa File
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tuân thủ quy trình và an toàn mạng máy tính.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1

	Hệ thống cấp pháp và quản lý chứng chỉ số
	7
	2
	5
	

	2
	Tìm kiếm thông tin trên Internet
	9
	2
	7
	

	3
	Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
	9
	3
	5
	1

	4
	Tổ chức Website doanh nghiệp thương mại
	9
	3
	6
	

	5
	Thực hiện giao dịch C2C
	11
	3
	7
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Hệ thống cấp phát và quản lí chứng chỉ số	Thời gian: 7  giờ
Mục tiêu:
Học xong bài này người học có khả năng:
- Tạo một chứng chỉ số
- Quản lí chứng chỉ số
1. Mô hình hoạt động của hệ thống chứng chỉ số
2. Chu trình cấp phát chứng chỉ số
3. Đăng ký chứng chỉ
4. Ký nhận và gửi yêu cầu
5. Xuất yêu cầu và tạo chứng chỉ
6. Nhập yêu cầu đăng ký chứng chỉ
7. Tạo chứng chỉ
8. Xuất chứng chỉ
9. Đưa chứng chỉ vào Idaserver
10. Đưa chứng chỉ vào RAserver
11. Chuyển chứng chỉ vào các vùng của các Raclient
12. Xuất chứng chỉ cho người dùng
13. Sửa đổi chứng chỉ
14. Quá trình cấp lại chứng chỉ
15. Qui trình hủy bỏ chứng chỉ
Bài 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet	Thời gian: 9  giờ
Mục tiêu:
Học xong bài này người học sẽ có khả năng:
- Tìm kiếm được những thông tin cần thiết về: sản phẩm, đối tác, dịch vụ, khách hàng, nhà cung cấp hàng hoá trong nước và ngoài nước
-  Tìm kiếm được những trang Web về thanh toán điện tử từ đó hiểu được hệ thống thanh toán điện tử.
1. Các công cụ tìm kiếm thông tin
2. Các trang web về thanh toán điện tử
3. Thực hành tìm kiếm thông tin
3.1. Sản phẩm
3.2. Đối tác
3.3. Dịch vụ
3.4. Khách hàng
3.5. Nhà cung cấp hàng hóa trong nước và ngoài nước
Bài 3: Trao đổi dữ liệu điện tử	Thời gian: 9  giờ
Mục tiêu:
Học xong bài này người học sẽ có khả năng:
- Thực hiện giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp thông qua dịch vụ ngân hàng.
- Trao đổi dữ liệu điện tử
1. E - Mail
1.1. Cài đặt Email POP3
1.2. Thuê chứng chỉ số cá nhân từ một nhà chứng chỉ số công cộng
1.3. Xác nhận điện tử cho email
1.4. Mã hóa email
2.  Mã hóa File
2.1. Cài đặt PGP
2.2. Xuất khóa công khai PGP
2.3. Nhập khóa công khai PGP key
2.4. Gửi File mã hóa dùng PGP
2.5. Xóa File vĩnh viễn
3. Hợp đồng điện tử
4. Chứng từ điện tử
5. Trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp
6. Thực hiện giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp thông qua dịch vụ ngân hàng
Bài 4: Tổ chức Website cho doanh nghiệp thương mại 	Thời gian: 9  giờ
Mục tiêu: 
Học xong bài này người học sẽ có khả năng:
· Thực hiện Marketing điện tử
· Quản lí quan hệ khách hàng
1. Quản trị một website thương mại cho doanh nghiệp
1.1. Xây dựng website
1.2. Xuất bản website
1.3. Quản trị website
1.4. Marketing điện tử
2. Quản lý quan hệ khách hàng
2.1. Hỗ trợ khách hàng
2.2. Giải quyết tranh chấp thương mại
Bài 5: Thực hiện giao dịch C2C 	Thời gian: 11  giờ
Mục tiêu:
Học xong bài này người học sẽ có khả năng:
- Mua bán trên Internet
- Đấu giá trực tuyến
- Quảng cáo trực tuyến.
1. Mua bán trên Internet
1.1. Thực hiện giao dịch điện tử không hoàn chỉnh
1.2. Thực hiện thanh toán qua thẻ 
1.3. Thực hiện thanh toán qua tài khoản
2. Đấu giá trực tuyến
3. Quảng cáo trực tuyến
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên 
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày được các kỹ thuật thông dụng trong giao dịch B2B, B2C, C2C
- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
+ Sử dụng thành thục và có hiệu quả các công cụ trong giao dịch B2B, B2C, C2C
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Có khả năng tự duy độc lập.
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giải thích khái niệm, cơ chế.
+ Trình bày đầy đủ kiến thức trong nội dung bài học.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Cho sinh viên thực hiện các câu lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để sinh viên trả lời.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành trên máy tính.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Giáo trình, Thương mại điện  tử cho doanh nghiệp, NXB thống kê
[2] Hỏi đáp về thương mại điện tử, NXB Thống kê
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
		TP. HCM, ngày        tháng      năm 2018
		TRƯỞNG KHOA
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